
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A5-Toán 6A1-Toán 6A5-TNST 6A3-Toán

2 6A3-Toán 6A1-Toán

3 6A3-Toán 6A3-Toán 6A1-Toán 6A5-Toán 6A1-Toán

4 6A5-SHL

5

1 6A5-Toán

2 6A5-Toán

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A3-Toán 9A4-Toán

2 7A5-Toán 9A4-Toán 7A5-Toán

3 9A4-Toán 7A3-Toán 9A4-Toán

4 9A4-SHL

5

1 7A3-Toán 7A5-Toán

2 7A3-Toán 7A5-Toán

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A4-Toán 9A1-Toán 9A3-Toán 9A3-Toán

2 7A4-Toán 9A1-Toán 9A3-Toán 7A4-Toán

3 9A3-Toán 7A4-Toán

4 7A4-SHL

5

1 9A1-Toán

2 9A1-Toán

3

4

5

Hoàng Thúy Mơ

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Bùi Thị Hoa

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Đặng Thanh Phục

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A1-Toán 7A1-Toán 8A4-Toán

2 8A3-Toán 7A1-Toán 8A4-Toán

3 8A3-Toán 8A4-Toán 8A4-Toán

4

5

1 7A2-Toán 7A2-Toán 8A3-Toán

2 7A1-Toán 7A2-Toán 8A3-Toán 7A2-Toán

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4-Toán 6A4-Toán 6A2-Toán

2 6A4-Toán 8A1-Toán 6A2-Toán 8A1-Toán

3 6A2-TNST 6A4-Toán

4 6A2-SHL

5

1 6A2-Toán 8A1-Toán

2 6A2-Toán 8A1-Toán

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A2-Toán 8A2-Toán 8A5-Toán

2 8A5-Toán 8A2-Toán 8A5-Toán

3 8A5-Toán 9A2-Toán

4 8A2-SHL

5

1 8A2-Toán 9A2-Toán

2 9A2-Toán 9A2-Toán

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Vũ Hoàng Long

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Châu Long

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Khánh Huệ

S

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A4-Lí 9A4-Lí 9A2-CN

2 9A1-Lí

3 9A1-Lí 9A1-CN

4 6A4-SHL

5

1 9A4-CN 9A3-CN 6A4-TNST

2 9A4-Lí

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A3-CN 7A3-Lí 7A1-GDCD

2 7A4-Lí 7A2-Lí

3 7A1-Lí 7A3-CN

4 7A3-SHL

5

1 7A5-Lí 7A2-GDCD 7A1-CN

2 7A3-GDCD 7A1-CN

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A2-CN 7A5-CN

2 7A4-CN 9A3-Lí

3 7A5-CN 9A2-Lí

4 9A2-SHL

5

1 7A4-CN 7A2-CN 9A3-Lí

2 9A2-Lí

3

4

5

Nguyễn Thị Bích Thảo

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Thị Mai Anh

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Bùi Đăng Khoa

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A5-CN 6A5-CN 8A1-CN 8A2-CN

2 8A5-Lí 6A3-CN 8A3-CN

3 6A1-CN 8A3-Lí

4 8A3-SHL

5

1 8A4-CN 6A2-CN

2 6A4-CN 8A1-Lí 8A2-Lí

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A1-Sinh 9A3-Sinh 9A1-Hóa 9A4-Sinh 6A1-KHTN

2 8A2-Hóa 9A4-Sinh 6A3-KHTN 6A2-KHTN 6A3-KHTN 6A1-KHTN

3 9A2-Sinh 8A2-Hóa 6A3-KHTN 6A2-KHTN 6A3-KHTN 8A1-Hóa

4

5

1 8A1-Hóa 6A1-KHTN 9A1-Hóa 9A1-Sinh 9A2-Sinh

2 6A2-KHTN 6A1-KHTN 9A3-Sinh 6A2-KHTN

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A2-Sinh 8A4-Hóa 7A4-Sinh

2 9A2-Hóa 9A2-Hóa 7A3-Sinh

3 8A4-Hóa 7A3-Sinh

4

5

1 9A3-Hóa 7A4-Sinh 7A5-Sinh 9A3-Hóa

2 7A5-Sinh 7A1-Sinh 7A2-Sinh 7A1-Sinh

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Bùi Thị Nhung

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Phước Hải

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Phạm Ngọc Bắc

S

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A4-Hóa 6A4-KHTN 8A3-Hóa 8A5-Sinh 6A5-KHTN

2 8A1-Sinh 6A4-KHTN 8A4-Sinh 6A4-KHTN 6A5-KHTN

3 6A4-KHTN 6A5-KHTN 8A3-Sinh 6A5-KHTN 8A3-Hóa

4

5

1 8A2-Sinh 8A3-Sinh 8A5-Sinh 8A5-Hóa 8A1-Sinh

2 9A4-Hóa 8A2-Sinh 8A4-Sinh 8A5-Hóa

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4-Văn 9A4-Văn

2 9A3-Văn 6A4-Văn 9A4-Văn

3 9A4-Văn 6A4-Văn 9A4-Văn 6A4-Văn

4 9A3-SHL

5

1 9A3-Văn 9A4-Văn

2 9A3-Văn 9A3-Văn 9A3-Văn

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A2-Văn 8A2-Văn 6A2-Văn

2 6A2-Văn 8A2-Văn 8A2-Văn 6A2-Văn

3 8A2-Văn

4 8A4-SHL

5

1 8A4-Văn 8A4-Văn

2 8A4-Văn 8A4-Văn

3

4

5

Trần Thị Huyền Trang

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Hồ Sỹ Lý

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Thị Hoa Mai

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A5-Văn 7A2-Văn 7A5-Văn 7A5-Văn 7A2-Văn

2 7A5-Văn 7A2-Văn

3 7A2-Văn 8A1-GDCD 8A5-Văn 8A5-GDCD

4

5

1 8A5-Văn 8A4-GDCD 8A5-Văn

2 8A5-Văn 8A3-GDCD 8A2-GDCD

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A1-Văn 7A3-Văn

2 7A1-Văn 7A3-Văn 7A1-Văn

3 7A4-Văn 7A1-Văn

4

5

1 7A3-Văn 7A4-Văn

2 7A3-Văn 7A4-Văn 7A4-Văn

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A1-Văn 9A2-Văn 9A2-Văn

2 9A1-Văn 9A2-Văn 6A1-Văn 9A2-Văn

3

4 9A1-SHL

5

1 6A1-Văn 9A1-Văn 9A2-Văn 6A1-Văn

2 6A1-Văn 9A1-Văn 9A1-Văn

3

4

5

Thái Đình Quyền

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Thị Loan

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Thị Nga

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A1-Văn 8A3-Văn 9A3-GDCD

2 8A3-Văn 8A3-Văn 6A5-Văn 9A4-GDCD

3 6A5-Văn

4

5

1 6A3-Văn 8A1-Văn 8A1-Văn 6A3-Văn 6A5-Văn

2 8A3-Văn 6A3-Văn 8A1-Văn 6A3-Văn 6A5-Văn

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A2-GDCD 6A2-Sử 7A3-Sử 6A3-Sử 7A1-Sử

2 7A5-Sử 6A1-Sử 7A2-Sử 9A1-GDCD

3 7A4-Sử 7A2-Sử 7A1-Sử 6A2-Sử

4

5

1 6A5-Sử 6A3-Sử 7A4-Sử 7A3-Sử

2 6A5-Sử 7A5-Sử 6A1-Sử

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A4-Sử 8A4-Sử 6A4-Sử 8A1-Sử 6A4-Sử

2 9A3-Sử 8A1-Sử 8A4-Sử 8A3-Sử

3 8A5-Sử 8A2-Sử 9A1-Sử

4 8A1-SHL

5

1 8A3-Sử 8A2-Sử

2 9A2-Sử 8A5-Sử

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Lê Thị Thanh Huyền

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Võ Quang Hòa

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Lê Thị Thái

S

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A3-Địa 7A4-Địa 7A2-Địa 9A1-Địa

2 7A4-Địa 7A2-Địa 9A1-Địa

3 9A2-Địa 9A2-Địa 9A4-Địa 9A3-Địa

4 7A2-SHL

5

1 9A4-Địa

2

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A3-TNST 7A5-Địa 8A4-Địa 7A3-Địa

2 7A3-Địa 6A5-Địa 6A4-Địa 8A2-Địa

3 7A1-Địa 6A1-Địa 6A2-Địa

4 6A3-SHL

5

1 7A5-Địa 7A1-Địa 6A3-Địa

2 8A1-Địa 8A5-Địa 8A3-Địa

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A1-TNST 6A1-Anh

2 8A1-Anh 8A1-Anh

3 6A1-Anh 8A1-Anh 8A4-Anh 8A4-Anh

4 6A1-SHL

5

1 6A4-Anh 6A4-Anh

2 8A4-Anh 6A1-Anh 6A4-Anh

3

4

5

Dương Thị Phước

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Đinh Thị Lan Anh

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Đinh Thị Khánh Trường

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A5-Anh

2 6A5-Anh

3

4

5

1

2 6A5-Anh

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A5-Anh 8A3-Anh 8A3-Anh 7A2-Anh

2 7A2-Anh 8A5-Anh 7A3-Anh

3 8A3-Anh 8A2-Anh 7A2-Anh 8A2-Anh

4 8A5-SHL

5

1 7A3-Anh 7A3-Anh 8A2-Anh

2 8A5-Anh

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A3-Anh 6A3-Anh 9A2-Anh 6A2-Anh

2 9A1-Anh 6A3-Anh 9A2-Anh

3 6A2-Anh 9A1-Anh 9A1-Anh 7A5-GDCD

4

5

1 9A2-Anh

2 7A4-GDCD 6A2-Anh

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Lê Thị Thiện

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Trần Thị Thu Hằng

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Hoàng Tuấn Hưng

S

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A1-Anh 7A5-Anh

2 7A5-Anh 7A1-Anh 7A5-Anh 7A1-Anh

3 9A3-Anh 7A4-Anh 9A3-Anh 9A3-Anh

4 7A1-SHL

5

1 9A4-Anh 7A4-Anh

2 7A4-Anh 9A4-Anh 9A4-Anh

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 9A3-Nhạc 9A1-Nhạc 8A4-Nhạc

2 9A4-Nhạc 8A5-Nhạc 6A1-GDCD 6A2-GDCD

3 7A4-Nhạc 8A1-Nhạc

4 7A5-SHL

5

1 8A3-Nhạc 9A2-Nhạc 7A1-Nhạc 7A5-Nhạc

2 8A2-Nhạc 7A3-Nhạc 7A2-Nhạc

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A2-MT 8A1-MT 6A2-MT 7A4-MT

2 6A1-MT 8A4-MT 8A3-MT 6A3-MT

3 6A5-MT 7A5-MT 6A4-GDCD 6A5-GDCD

4

5

1 7A1-MT 8A5-MT 7A2-MT

2 6A3-GDCD 6A4-MT 7A3-MT

3

4

5

Võ Thị Thoa

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Kiều Thị Huệ

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Phạm Thị Huyền Trang

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 7A4-TD 8A5-TD 7A4-TD 8A5-TD 8A1-TD

2 7A3-TD 7A1-TD 8A2-TD

3 7A3-TD 7A2-TD 7A5-TD 7A2-TD

4

5

1 7A1-TD 8A2-TD 8A4-TD 8A3-TD

2 7A5-TD 8A4-TD 8A3-TD 8A1-TD

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A1-TD 6A5-TD 6A1-TD 6A3-TD

2 6A5-TD 9A3-TD 9A2-TD 6A4-TD

3 6A2-TD 6A4-TD 9A4-TD 6A3-TD

4

5

1 6A2-TD 9A4-TD 9A1-TD

2 9A3-TD 9A1-TD 9A2-TD

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 6A4-Nhạc 6A5-Nhạc 6A1-Nhạc 6A2-Nhạc

2 6A3-Nhạc

3

4

5

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 8A3-Tin 9A2-Tin 8A1-Tin 8A2-Tin 8A3-Tin

2 8A4-Tin 8A5-Tin 9A4-Tin 9A3-Tin 8A4-Tin

3 8A1-Tin 9A1-Tin 9A3-Tin 9A2-Tin 8A5-Tin

4

5

1

2 9A4-Tin 9A1-Tin 8A2-Tin

3

4

5

Hoàng Thị Thùy Trang C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Bùi Thị Quỳnh Như

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Duy Chiến

S

C

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Phạm Văn Dương

S

C
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Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 7A2-Tin 6A2-Tin 6A5-Tin 7A3-Tin 7A4-Tin

3 7A5-Tin 7A1-Tin 6A1-Tin 6A3-Tin 7A3-Tin

4

5

1

2 7A2-Tin 7A4-Tin 7A1-Tin 6A4-Tin 7A5-Tin

3

4

5

THỜI KHÓA BIỂU THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 8/11/2021

Nguyễn Thị Phương Thảo
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